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A. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Một trong những mục đích của việc cày đất ?
A. San phẳng mặt ruộng.
B. Làm tăng độ dày lớp đất trồng.
C. Thuận lợi cho việc chăm sóc.
D. Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây.
Câu 2: Phương pháp trồng rừng phổ biến ở nước ta là gì ?
A. Trồng rừng bằng cây con có bầu đất, trồng bằng cây con rễ trần.
B. Trồng bằng củ, gieo bằng hạt.
C. Trồng bằng đoạn thân.
D. Trồng bằng rễ.
Câu 3: Một trong những công việc chính chăm sóc cây rừng là:
A. Làm cỏ và phát quang, vun xới, tỉa và dặm cây, bón phân.
B. Gieo hạt, trồng cây con.
C. Lên luống.
D. Cày, bừa đất.
Câu 4: Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một trong những phương pháp chính trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
A. Bổ (cam)                               B. Hái (đậu).
C. Nhổ (sự hào).                         D. Cắt (hoa).
Câu 5: Giâm cành là phương pháp:
A. Nuôi cấy mô 				
B. Nhân giống vô tính 
C. Nhân giống hữu tính 			
D. Nhân giống vô tính và hữu tính
Câu 6: Nhóm cây nào dưới đây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành?
A. Cây chuối, cây mít, cây chanh.
B. Cây khoai mì, cây mía, cây rau muống.
C. Cây bắp, cây mồng tơi, cây đậu đỏ.
D. Cây khoai lang, cây cải xanh, cây bưởi.
Câu 7. Em hãy nêu các vai trò của rừng?
A. Bảo vệ môi trường, nơi cư trú của động thực vật, phục vụ đời sống, sản xuất, nghiên cứu.		
B. Phục vụ đời sống, bảo vệ môi trường, nơi cư trú của động thực vật
C. Phục vụ đời sống, sản xuất, bảo vệ môi trường.				
D. Phục vụ nghiên cứu, sản xuất.
Câu8. Câu nào sau đây mô tả vai trò của rừng là bảo vệ môi trường?
A. Rừng cho nhiều sản phẩm gỗ: Bàn gỗ, Cửa gỗ.
B. Rừng cung cấp khí oxygen, thu khí cacbon .
C. Rừng cho ta mật ong, thuốc nam.
D. Rừng nơi ở động vật,  .
 Câu 9. Em hãy nhận biết sản phẩm nào sau đây được sản xuất từ rừng phục vụ con người?
A. Vở, thước được làm từ gỗ.
B. Thước, Bút được làm từ kim loại.
C. Túi sách, giầy dép được làm từ da bò nhập khẩu.
D. Bánh được làm từ bột củ mì.
Câu 10. Hãy chọn câu đúng về vai trò của rừng phòng hộ?
A. Rừng ven biên chắn gió, chống cát bay, che chở cho vùng đất phía trong đất liền.
B. Rừng cao su làm giảm tốc độ dòng chảy, giữ nước nuôi cây lấy mủ.
C. Rừng Tràm cung cấp nguyên liệu cho xây dựng và sản xuất.
D. Rừng thông ven biển chắn gió, nguyên liệu gỗ cho xuất khẩu.
Câu 11. Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là một trong những vai trò của rừng?
A. Điều hòa không khí.	
B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.
C. Là nơi sống của động, thực vật rừng.	
D. Cung cấp gỗ cho con người.
 Câu 12. Bảo vệ di tích lich sử, danh làm thắng cảnh là vai trò của loại rừng nào sau đây?
A. Rừng phòng hộ.	B. Rừng sản xuất.
C. Rừng đặc dụng.	D. Rừng đầu nguồn.
Câu 13: Phân loại rừng theo nguồn gốc hình thành gồm có: 
A. Rừng tràm, rừng tre nứa, rừng thông
B. Rừng núi đất, rừng núi đá, rừng ngập nước
C. Rừng tự nhiên, rừng trồng
D. Rừng rất giàu, rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo
Câu 14: Mục đích của rừng phòng hộ là:
A. Khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.	
B. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất.
C. Nghiên cứu khoa học.			
D. Bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa
Câu 15: Phân loại rừng theo mục đích sử dụng:
A. Rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh, rừng trồng mới
B. Rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo
C. Rừng đăc dụng, rừng sản xuất, rừng phòng hộ
D. Rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng tre nứa
Câu 16: Rừng Cát Tiên (thuộc địa phận 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước) với mục đích sử dụng chủ yếu là:
A. Rừng đặc dụng 				B. Rừng phòng hộ 
C. Rừng tự nhiên 				D. Rừng sản xuất
Câu 17. Thời vụ trồng rừng thích hợp nhất là khi nào?
A. Thời tiết lạnh		B. Thời tiết nóng
C. Thời tiết ấm		D. Thời tiết ấm, độ ẩm vừa phải, nước tưới đầy đủ
Câu 18. Thời vụ trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa nào?
A. Mùa ðông và mùa hè		B. Mùa xuân và mùa thu
C. Mùa ðông và mùa xuân	D. Mùa hè và mùa thu
Câu 19. Có mấy phương pháp trồng rừng phổ biến hiện nay ?
A. 1					B. 2
C. 3					D. 4
Câu 20. Cây rừng sau khi trồng cần được chăm sóc định kì bao nhiêu lần trên một nãm để cây sinh trưởng và phát triển?
A. 1-2 lần				B. 3-4 lần
C. 4-5 lần				D. 5-6 lần
Câu 21. Rừng có vai trò như thế nào đối với môi trường và đời sống con người?
A. Bình thường			B. Rất quan trọng
C. Rất bình thường			D Không có gì quan trọng
Câu 22. “Ðặt bầu vào lỗ trong hố” là bước thứ mấy trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu?
A. Bước 1				B Bước 2
C. Bước 3				D. Bước 4
Câu 23. Những nguyên nhân nào làm diện tích rừng suy giảm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái?
A. Cháy rừng, đốt nương làm rẫy
[bookmark: _Hlk121858673]B. Cháy rừng, đốt nương làm rẫy, chặt phá rừng bừa bãi
C. Khai thác rừng không đúng cách, chặt phá rừng bừa bãi.
D. Cháy rừng, đốt nương làm rẫy, chặt phá rừng bừa bãi, khai thác rừng không đúng cách, chặt phá rừng bừa bãi…
Câu 24:  Các loại nông sản nào dưới đây được thu hoạch bằng phương pháp nhổ?
1. Khoai lang, ngô, sắn
1. Lúa, khoai mì, su hào
1. Khoai mì, su hào, cà rốt
1. Hoa, khoai tây, củ gừng.
Câu 25: Khi cắt cành giâm, dùng dao sắc cắt vát cành giâm có đường kính 0,5cm thành từng đoạn:
a. 3 – 5 cm                                     b. 5 – 7 cm
c. 10 – 15 cm                                  d. Cắt tự do
Câu 26: Chúng ta nên chọn cành để giâm như thế nào?
[bookmark: _Hlk121859026]     a. Không quá non hoặc quá già                       b. Cành già 
     c. Cành non                                                      d. Cành bị sâu
Câu 27: Đặc điểm cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính là:
     a. Khác với cây mẹ
[bookmark: _Hlk121859435]     b. Giống với cây bố
     c. Giống với cây mẹ
     d. Tất cả các phương án trên
B. TỰ LUẬN 
Câu 1 :Em hãy đề xuất một số biện pháp chăm sóc rừng? Từ đó, thực hiện một số biện pháp bảo vệ rừng tại địa phương em?
[bookmark: _Hlk121859961]Câu 2 : Khi gieo hạt, trồng cây con cần chú ý đến những vấn đề gì?
Câu 3 :Nhân giống cây trồng bằng phương pháp vô tính thường áp dụngcho đối tượng cây trồng nào? Có những phương pháp cụ thể nào và quy trình thực hiện ra sao?


